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	HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2022 – 2023
Áp dụng từ ngày 12/9/2022


	TT
	Giáo viên
	Lớp
	Nghề
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C
	S
	C

	1
	Trần Đình Sâm
	11/1
	Điện DD 
	
	
	
	
	
	
	
	
	P.TH Lý
	

	2
	Võ Thị Ngọc Hà  
	11/2
	Điện DD 
	P.TH Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	11/3
	 Điện DD 
	
	
	P.TH Lý
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Nhị
	11/4
	 Nấu ăn  
	
	
	
	
	P 20
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	11/5
	Nấu ăn 
	P 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lê Thị Thu Dung
	11/6
	Nấu ăn
	
	
	
	
	P.TH Lý
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thuận
	11/7
	Nấu ăn 
	
	
	P 20
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thuận
	11/8
	Nấu ăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	P 20
	

	9
	Lê Thị Sương
	11/9
	Nấu ăn
	
	
	P.TH Sinh
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Võ Thị Ánh Minh
	11/10
	Nấu ăn
	
	
	
	
	P.TH Sinh
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Thị Hương
	11/11
	Nấu ăn
	
	
	
	
	
	
	P.TH Sinh
	
	
	


 Chú ý: Khối 11: Học nghề buổi sáng, bắt đầu học từ tiết 1 đến hết tiết 3.





















 


















 


                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
